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	UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ NỘI VỤ

  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /TTr-SNV


	  Bắc Ninh, ngày        tháng       năm 2018



TỜ TRÌNH
Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014
 của UBND tỉnh, quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, 
mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách 
và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội
 ở cấp xã; ở thôn, khu phố thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Kính gửi: UBND tỉnh Bắc Ninh 
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009; Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã;
Thực hiện Nghị quyết số 120/2014/NQ-HĐN17 ngày 24/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ  11, về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở thôn, khu phố thuộc tỉnh Bắc Ninh; 
Sau 04 năm thực hiện Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh, quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở thôn, khu phố thuộc tỉnh Bắc Ninh như sau:
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

Căn cứ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 120/2014/NQ-HĐN17 ngày 24/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ  11, về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở thôn, khu phố thuộc tỉnh Bắc Ninh.
II. THỰC TRẠNG SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP, MỨC KHOÁN QUỸ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ MỨC KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI Ờ CẤP XÃ; Ở THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:
1. Về số lượng đơn vị hành chính cấp xã, thôn, khu phố:
Tỉnh Bắc Ninh bao gồm 08 đơn vị hành chính cấp huyện (trong đó có:  01 thành phố, 01 thị xã và 6 huyện); 
Tỉnh có 126 đơn vị hành chính cấp xã; gồm 23 phường, 06  thị trấn và 97 xã; Trong đó:
+ Xã, phường, thị trấn loại 1: 24 đơn vị;

+ Xã, phường, thị trấn loại 2: 73 đơn vị;
+ Xã, phường, thị trấn loại 3: 29 đơn vị.
- Tổng số thôn, khu phố: 733 đơn vị ;

Trong đó: 

- Tổng số: 163 khu phố; gồm: 

+ Khu phố loại I: 12; 

+ Khu phố loại II: 36; 

+ Khu phố loại III: 115

- Tổng số thôn: 570 thôn; gồm:
+ Thôn loại I: 39 thôn;
+ Thôn loại II: 83 thôn;

+ Thôn loại III: 448 thôn;
2. Về số lượng người hoạt động không chuyên trách

Theo Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Liên bộ: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP như sau:

Đối với xã, phường, thị trấn loại 1: không quá 22 người;

Đối với xã, phường, thị trấn loại 2: không quá 20 người;

Đối với xã, phường, thị trấn loại 3: không quá 19 người.

Mỗi thôn, khu phố không quá 03 người. 

Như vậy, toàn tỉnh số lượng người hoạt động không chuyên trách theo quy định đối với cấp xã không quá 2.539 người; ở thôn, khu phố tối đa không quá 2.199 người.

Theo Quyết định 285/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn được bố trí:

2.1. Đối với cấp xã: 
- Cán bộ thường trực: 18 chức danh (20 người, do bố trí thêm mỗi xã 02 công an viên thường trực).

- Cán bộ kiêm nhiệm: 09 chức danh, cụ thể: Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng ban tuyên giáo, Trưởng ban Tổ chức, Trưởng khối dân vận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Trưởng ban Tuyên giáo, Phó Trưởng ban Tổ chức, Chủ nhiệm Trung tâm văn hóa xã.
2.2. Đối với thôn, khu phố:

- Cán bộ thường trực: 13 chức danh (được bố trí từ 16 đến 20 người, tùy theo phân loại thôn, khu phố).

- Cán bộ kiêm nhiệm: 03 chức danh, cụ thể: Tổ trưởng tổ dân vận, Cán bộ tài chính, cộng tác viên dân số.
* Như vậy, nếu tính bình quân mỗi xã, phường, thị trấn, số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có từ 36 đến 40 người. Mức bố trí này cao hơn Trung ương quy định là 14 đến 18 người.

* Nguyên nhân:

- Ngoài số lượng cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của Liên bộ: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP, người hoạt động không chuyên trách còn quy định tại các văn bản sau:
+ Quyết định số 694/NN-TY/QĐ ngày 11/12/1993 của Bộ Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức mạng lưới thú y cơ sở;
+ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg, ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản;
+ Thông tư số 05/2008/TT-BYT, ngày 14/5/2008 của Bộ y tế, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số, kế hoạch hóa gia đình ở địa phương;
+ Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ văn hoá - Thể thao và Du lịch quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã; công văn số 14408/BTC-HCSN ngày 27/10/2010 của Bộ Tài chính về việc chế độ thù lao đối với cộng tác viên thể dục, thể thao;
3. Đánh giá chung

a. Ưu điểm:

Sau 04 năm thực hiện Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh, đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khu phố yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, phát luật của nhà nước; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội thực hiện xây dựng đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở vững mạnh.
b. Hạn chế:

- Số lượng, chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách hiện nay quá nhiều, đặc biệt số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố, làm cho bộ máy cồng kềnh, kém hiệu lực, hiệu quả;

- Việc quy định chức danh hoạt động không chuyên trách còn có nhiều văn bản cá biệt của các, bộ, ngành như: công an, quân sự, văn hóa, y tế..., chưa có sự thống nhất chung còn chồng chéo dẫn đến khó cho việc sắp xếp kiêm nhiệm;

- Mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách thấp, chưa phù hợp với mức sống. 
III. PHƯƠNG ÁN KHOÁN SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP, ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI Ờ CẤP XÃ; Ở THÔN, KHU PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:

Căn cứ các quy định của Đảng, nhà nước nhằm tinh giản bộ máy và nâng cao thu nhập cho người lao động, từ thực thực tiễn của tỉnh, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phương án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh, như sau:
Sửa đổi, bổ sung điều 1, Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND, ngày 26/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh như sau:
A. Chức danh và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:
1. Cán bộ giao thông thủy lợi (cán bộ thường trực):
- Đối với xã, phường loại 3: Đề nghị vẫn bố trí cán bộ giao thông thủy lợi.
Lý do: Những xã, phường này chỉ được bố trí 01 cán bộ Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường (đối với xã) hoặc Địa chính-Xây dựng-Đô thị- Môi trường (đối với phường, thị trấn).

- Đối với xã, phường, thị trấn loại 2 và loại 1: Đề nghị không bí trí cán bộ giao thông thủy lợi.
Lý do: Các xã, phường, thị trấn loại 2 và loại 1 đều có ít nhất 02 công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng-Môi trường (đối với xã) hoặc Địa chính-Xây dựng-Đô thị- Môi trường (đối với phường, thị trấn) trở lên và làm nhiệm vụ giao thông thủy lợi.

2. Chức danh Trưởng Đài truyền thanh và cán bộ Kỹ thuật đài (cán bộ thường trực).
- Đề nghị gộp 02 chức danh Trưởng Đài truyền thanh và cán bộ Kỹ thuật đài thành cán bộ Đài truyền thanh. Mức phụ cấp bằng mức Trưởng đài truyền thanh đang hưởng.
Lý do: Qua thực tế cho thấy hai chức danh này hoạt động ít, một số địa phương đều bố trí kiêm nhiệm.
3. Chức danh Văn phòng Đảng ủy (cán bộ thường trực) và Chánh Văn phòng Đảng ủy (cán bộ kiêm nhiệm):

3.1. Chức danh Văn phòng Đảng ủy (cán bộ thường trực):

- Đối với xã, phường, thị trấn loại 1: Đề nghị bỏ chức danh Văn phòng Đảng ủy.

Lý do: Vì nhiệm vụ Văn phòng Đảng ủy do công chức Tài chính – Kế toán kiêm nhiệm.

- Đối với xã, phường, thị trấn loại 2, loại 3: Chức danh Văn phòng Đảng ủy vẫn bố trí 01 cán bộ như theo Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND.
3.2. Chức danh Chánh Văn phòng Đảng ủy (cán bộ kiêm nhiệm):

- Bỏ chức danh Chánh Văn phòng Đảng ủy.

Lý do: Vì đã có cán bộ Văn phòng Đảng ủy thường trực (đối với xã, phường, thị trấn loại 2, loại 3) và công chức Tài chính – Kế toán (đối với xã, phường, thị trấn loại 1) làm nhiệm vụ văn phòng Đảng ủy, nên đề nghị không bố trí thêm chức danh Chánh Văn phòng Đảng ủy.

4. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (cán bộ thường trực):
- Chuyển Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ từ cán bộ thường trực sang cán bộ kiêm nhiệm và do Chủ tịch Hội Nông dân hoặc Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiêm.
5. Phó Chủ nhiệm Trung tâm văn hóa xã (cán bộ thường trực):

- Đề nghị không bố trí Phó Chủ nhiệm Trung tâm văn hóa xã.

Lý do: Tỉnh đã bố trí Chủ nhiệm Trung tâm văn hóa xã do công chức Văn hóa – Xã hội kiêm và làm nhiệm vụ của Trung tâm văn hóa xã. 

B. Chức danh và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố:
1. Đối với Thôn đội trưởng:
- Đề nghị bố trí chức danh thôn đội trưởng do Trưởng thôn hoặc Bí thư Chi đoàn thôn kiêm.

Lý do: Số lượng cán bộ không chuyên trách ở thôn, khu phố đã vượt mức do Trung ương quy định và chức danh này hoạt động trong một năm ít.
2. Đối với chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn, khu phố:

- Đề nghị quy định Chi hội trưởng các đoàn thể ở thôn, khu phố gồm: Mặt trận Tổ quốc; Đoàn thanh niên; Hội phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội người cao tuổi; Hội  Nông dân: Không phải là những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố và chỉ cho hưởng phụ cấp theo như quy định tại Quyết định số 100/2010/QĐ-UBND, ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh.
- Đối với Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, khu phố đề nghị do Bí thư chi bộ thôn, khu phố kiêm.


3. Công tác viên dân số thôn, khu phố:

- Đề nghị do cán bộ y tế thôn kiêm nhiệm.


 (Có biểu tổng hợp chi tiết kèm theo)

IV. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH 

- Tăng mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã: Mặt trận Tổ quốc; Đoàn thanh niên; Hội phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân từ mức 10.000.000 đồng/năm tăng lên thành 12.000.000 đồng/năm.

- Tăng mức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố: Mặt trận Tổ quốc; Đoàn thanh niên; Hội phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân từ 1.000.000 đồng/ năm tăng lên thành 3.000.000 đồng/năm. Mức kinh phí này không bao gồm kinh phí 5.000.000 đồng/thôn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

Vậy, Sở Nội vụ trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
	Nơi nhận:

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở;

- Cổng thông tin điện tử SNV;

- Lưu: VT, XDCQ&CTTN.
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